
LÊ VŨ TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.73.06.56.0CÐ Đ, ĐT 18A08/01/2000CươngMai Văn03031810101

2.92.04.70.0CÐ Đ, ĐT 18A26/05/2000CườngLê Quốc03031810112

6.27.05.36.0CÐ Đ, ĐT 18A05/10/2000HoàngNguyễn Duy03031810263

0.00.06.02.0CÐ Đ, ĐT 18A15/07/2000HuyTrần Quốc03031810294

5.65.06.36.0CÐ Đ, ĐT 18A20/08/2000MinhNguyễn Nhựt03031810495

4.33.04.79.0CÐ Đ, ĐT 18A06/01/2000TuấnMai Nguyễn Anh03031810886

4.44.06.00.0CÐ Đ, ĐT 18A09/01/2000TúLê Hoàng03031810917

5.25.05.36.0CÐ Đ, ĐT 18B29/12/2000CườngTrần Phú03031811068

4.23.05.36.0CÐ Đ, ĐT 18B09/12/2000ĐạtNguyễn Hoàng03031811119

4.14.04.34.0CÐ Đ, ĐT 18B14/09/2000ĐạtBùi Thành030318111210

4.43.04.710.0CÐ Đ, ĐT 18B13/12/2000HàoHoàng Nhật030318111711

4.54.05.72.0CÐ Đ, ĐT 18B18/12/2000HoàngNguyễn Phi030318111912

4.42.06.010.0CÐ Đ, ĐT 18B23/06/2000HuyThái Nhật Hoàng030318112413

5.85.06.76.0CÐ Đ, ĐT 18B17/03/2000MẫnNguyễn Ngọc Thanh030318114214

5.05.03.810.0CÐ Đ, ĐT 18B18/03/2000MinhĐỗ Ích030318114315

6.57.06.06.0CÐ Đ, ĐT 18B13/04/2000PhúcNguyễn Hữu030318115616

4.54.04.76.0CÐ Đ, ĐT 18B15/09/1995RinNguyễn Trung030318116117

5.24.05.510.0CÐ Đ, ĐT 18B25/03/2000TàiNguyễn Tấn030318116518

0.00.05.310.0CÐ Đ, ĐT 18B28/05/2000TàiNguyễn Quốc030318116819

5.34.07.24.0CÐ Đ, ĐT 18B15/02/2000ToànNguyễn Hữu030318118420

5.25.05.36.0CÐ Đ, ĐT 18C2/5/2000ChâuNguyễn Lê Minh030318119621

4.42.06.010.0CÐ Đ, ĐT 18C05/09/2000DanhPhạm Thành030318120022

6.25.06.810.0CÐ Đ, ĐT 18C08/12/2000ĐứcBùi Châu030318120923

9.09.08.810.0CÐ Đ, ĐT 18C20/01/2000GiangTrần Trường030318121024

6.45.07.310.0CÐ Đ, ĐT 18C16/09/2000HiếuNgô Trương Trung030318121225

6.55.07.510.0CÐ Đ, ĐT 18C09/09/2000PhúcĐặng Tấn030318124526

5.45.06.72.0CÐ Đ, ĐT 18C22/11/2000ThịnhNghiêm Đình030318125927

4.84.04.79.0CÐ Đ, ĐT 18C04/07/2000TrọngPhạm Vĩnh030318126828

3.32.04.84.0CÐ Đ, ĐT 18C15/11/2000TườngQuách Hữu030318128329
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